
Giáo 

dục

 phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 TRẦN VĂN BÌNH

Đơn vị 

bầu cử 

số 9

01/11/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vũ 

Dương, 

tỉnh Ninh 

Bình

Phường Gia 

Sàng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học, 

chuyên ngành 

Xây dựng Đảng 

chính quyền 

nhà nước; Đại 

học, chuyên 

ngành: Kinh tế 

và Quản trị 

doanh nghiệp.

Cao cấp

Tiếng 

Anh 

chứng 

chỉ B

Ủy viên Ban 

thường vụ Đảng 

uỷ, Chủ tịch Uỷ 

ban MTTQ Việt 

Nam phường 

Uỷ ban 

MTTQ

 Việt Nam 

phường 

Gia Sàng

02/12/2002

Đại biểu HĐND 

phường Cam Giá 

(trước sáp nhập) 

nhiệm kỳ 2004-

2011, 2011-2016, 

2016-2021, 2021-

2026;

Đại biểu HĐND 

phường Gia Sàng 

(sau sáp nhập) 

nhiệm kỳ

 2021-2026

2 TRẦN THÁI DŨNG

Đơn vị 

bầu cử 

số 8

06/8/1970 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hương 

Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh

Phường 

Tích 

Lương, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học, 

chuyên ngành: 

Điện khí hoá xí 

nghiệp.

Cao cấp

 Uỷ viên BTV 

Đảng uỷ, Thành 

viên HĐQT, Phó 

Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần 

Gang thép Thái 

Nguyên

Công ty Cổ 

phần Gang 

thép Thái 

Nguyên

13/3/2001 Không

3 NGUYỄN THỊ HÀ

Đơn vị 

bầu cử 

số 6

08/10/1972 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Liên 

Châu, tỉnh 

Phú Thọ

Phường Gia 

Sàng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học, 

chuyên ngành 

Tài chính - Kế 

toán

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

A

Ủy viên BCH 

Đảng bộ; 

Phó Chủ tịch 

HĐND phường

HĐND 

phường

 Gia Sàng

19/5/2002

Đại biểu HĐND 

phường Cam Giá 

(trước sáp nhập) 

nhiệm kỳ 2004-

2011, 2011-2016, 

2016-2021, 2021-

2026; Đại biểu 

HĐND phường Gia 

Sàng (sau sáp nhập) 

nhiệm kỳ 2021-

2026.

Phụ biểu 02

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA SÀNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-UBBC ngày 18 /3/2026 của Ủy ban bầu cử phường Gia Sàng)

Trình độ

Nghề nghiệp, chức 

vụ 
Nơi công tác Ngày vào đảng 

Ngày, tháng, 

năm sinh

Nơi ở hiện 

nay
Họ và tênSTT

Đơn vị 

bầu cử
Quê quánTôn giáo

Dân 

tộc

Quốc 

tịch

Giới 

tính

Là đại biểu Hội 

đồng nhân dân 



4
NGUYỄN MINH 

HẢI

Đơn vị 

bầu cử 

số 3

20/10/1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Gia Sàng, 

tỉnh Thái 

Nguyên

Phường Gia 

Sàng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học, 

chuyên ngành: 

Quản lý xã hội; 

Thạc sỹ, chuyên 

ngành: Chính 

trị học

Cao cấp

Tiếng 

Anh, 

trình độ 

B1

 Ủy viên BTV 

Đảng ủy phường;  

Trưởng ban

Xây dựng Đảng, 

Đảng ủy;

    Trưởng ban

Văn hóa - 

Xã hội 

HĐND phường 

Đảng ủy 

phường

 Gia Sàng

14/10/2004

Đại biểu HĐND 

phường Gia Sàng 

(sau sáp nhập) 

nhiệm kỳ 2021-

2026

5
NGUYỄN TRUNG 

HÒA

Đơn vị 

bầu cử 

số 2

09/3/1982 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Quan 

Triều, tỉnh 

Thái 

Nguyên

Phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học, 

chuyên ngành:  

Cảnh sát điều 

tra tội phạm về 

TTXH

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh, 

trình độ 

A2

 Phó Trưởng công 

an phường

Công an 

phường Gia 

Sàng, tỉnh 

Thái Nguyên.

07/5/2009

Đại biểu HĐND 

phường Cam Giá, 

Hương Sơn (trước 

sáp nhập) nhiệm 

kỳ 2016-2021, 

2021-2026; Đại 

biểu HĐND 

phường Gia 

Sàng(sau sáp 

nhập) nhiệm kỳ 

2021-2026

6 HÀ HUY HOÀNG

Đơn vị 

bầu cử 

số 2

16/10/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đồng 

Kỳ, tỉnh 

Bắc Ninh

Phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học, 

chuyên ngành: 

Lịch sử Đảng; 

thạc sỹ, chuyên 

ngành: Lịch sử 

Việt Nam.

Cao cấp

Tiếng 

Anh, 

trình độ 

B1 (châu 

Âu)

 Phó Bí thư 

Thường trực 

Đảng uỷ phường 

Gia Sàng

Đảng uỷ 

phường

 Gia Sàng

20/11/2003

Đại biểu HĐND 

thành phố Thái 

Nguyên  nhiệm kỳ 

2021-2026; Đại 

biểu HĐND 

phường Gia Sàng 

(sau sáp nhập) 

nhiệm kỳ 2021-

2026

7 PHẠM BÁ HUÂN

Đơn vị 

bầu cử 

số 8

15/10/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Điềm 

Thụy, tỉnh 

Thái 

Nguyên

Phường 

Linh Sơn, 

tỉnh Thái 

Nguyên

12/12
Thạc sỹ, chuyên 

ngành: Vật lý
Cao cấp

Tiếng 

Anh, 

trình độ 

C

 Bí thư Chi bộ 

- Hiệu trưởng

Trường THPT 

Chu Văn An
15/9/2004 Không

8
NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG

Đơn vị 

bầu cử 

số 11

01/7/1997 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Gia Sàng, 

tỉnh Thái 

Nguyên

Phường Gia 

Sàng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học, 

chuyên ngành: 

Luật Kinh tế; 

Thạc sỹ, chuyên 

ngành: Luật 

kinh tế

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh, 

trình độ 

B

Ủy  viên BCH 

Đảng bộ, Phó 

Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam 

phường, Bí thư 

Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh phường 

Ủy ban 

MTTQ

 Việt Nam 

phường 

Gia Sàng

01/5/2020 Không



9 VŨ VĂN LONG

Đơn vị 

bầu cử 

số 5

22/02/1984 Nam
Việt 

Nam
Tày Không

Xã Lê Lợi, 

tỉnh Hưng 

Yên

Phường 

Tích 

Lương, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học nông 

lâm, chuyên 

ngành: Quản lý 

đất đai; Đại học 

luật, chuyên 

ngành: Luật 

kinh tế; Thạc 

sỹ, chuyên 

ngành: Quản lý 

đất đai

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh, 

trình độ 

B1 

(Châu 

Âu)

Ủy viên BCH 

Đảng bộ, Chánh 

Văn phòng 

HĐND và UBND 

phường

 UBND 

phường

 Gia Sàng 

07/11/2011

Đại biểu HĐND 

phường Cam Giá 

(trước sáp nhập) 

nhiệm kỳ 2016-

2021,2021-2026; 

Đại biểu HĐND 

phường Gia Sàng 

(sau sáp nhập)

 2021-2026.

10
NGUYỄN ĐỨC 

LỰC

Đơn vị 

bầu cử 

số 1

04/7/1973 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã 

Dân Hòa, 

thành phố

 Hà Nội

 Phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học liên 

ngành Cơ điện, 

chuyên ngành: 

Cơ khí chế tạo 

máy; Đại học 

kinh tế, chuyên 

ngành:Kinh tế 

quản trị doanh 

nghiệp. Thạc sĩ 

chuyên ngành: 

Quản lý kinh tế.

Cao cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B2 

khung 

Châu Âu

 

Ủy viên Ban chấp 

hành Đảng bộ 

tỉnh, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

HĐND phường

 Gia Sàng, tỉnh 

Thái nguyên

Đảng ủy 

phường Gia 

Sàng

03/02/2000

Đại biểu HĐND 

tỉnh 

Thái Nguyên 

nhiệm kỳ

 2016-2021;

 Đại biểu HĐND 

phường

 Gia Sàng (sau sáp 

nhập)

 nhiệm kỳ 

2021-2026.

11 ĐINH THỊ TRÀ LY

Đơn vị 

bầu cử 

số 2

19/03/1980 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Đống Đa, 

thành phố 

Hà Nội

Phường 

Linh Sơn, 

tỉnh Thái 

Nguyên

12/12

Đại học, 

chuyên ngành: 

Ngữ văn; Cử 

nhân: Chính trị 

học; Thạc sỹ 

Văn học Việt 

Nam.

Cao cấp

Chứng 

chỉ Tiếng 

Anh B

Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng 

bộ phường Gia 

Sàng, Phó Chủ 

tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam 

phường, Chủ tịch 

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ phường 

Ủy ban 

MTTQ  

phường

 Gia Sàng

10/4/2012 Không

12 TRẦN VĂN NAM

Đơn vị 

bầu cử 

số 7

13/02/1989 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Duy Hà, 

tỉnh Ninh 

Bình

Phường Gia 

Sàng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học Nông 

lâm, chuyên 

nghành Hoa 

viên cây cảnh

Trung 

cấp

Ủy viên BCH 

Đảng bộ, Phó 

trưởng Ban văn 

hoá - xã hội 

HĐND phường

HĐND 

phường

 Gia Sàng

06/11/2014

Đại biểu HĐND 

phường Cam Giá 

(trước sáp nhập) 

nhiệm kỳ 2016-

2021,2021-2026; 

Đại biểu HĐND 

phường Gia Sàng 

(sau sáp nhập)

 2021-2026



13
NGUYỄN THỊ 

THÚY NGA

Đơn vị 

bầu cử 

số 4

01/10/1974 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Gia Sàng, 

tỉnh

 Thái 

Nguyên

Phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học, 

chuyên ngành: 

Tài chính - 

Kế toán; 

Thạc sỹ, chuyên 

ngành: Quản lý  

Kinh tế.

Cao cấp

Tiếng 

Anh, 

trình độ 

B (khung 

năng lực 

ngoại 

ngữ 6 

Bậc)

 Ủy viên BCH 

Đảng bộ, 

Phó Bí thư Đảng 

ủy UBND 

phường, Phó Chủ 

tịch UBND 

phường 

UBND 

phường

 Gia Sàng

20/4/1998

Đại biểu HĐND 

thành phố Thái 

Nguyên nhiệm kỳ 

2021-2026; Đại 

biểu HĐND 

phường Gia Sàng 

nhiệm kỳ 2021-

2026

14 THÍCH BẢO NGỌC

Đơn vị 

bầu cử 

số 6

18/10/1983 Nam
Việt 

Nam
Kinh Phật giáo

Xã Xuân 

Hưng, tỉnh 

Ninh Bình

Phường Gia 

Sàng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Cao đẳng, 

chuyên ngành: 

Phật học

Tu sỹ, Ủy viên 

Thường trực, phó 

trưởng ban nghi 

lễ giáo hội phật 

giáo  Việt Nam 

tỉnh Thái nguyên; 

Trụ trì chùa Kim 

Sơn (Cam Giá)

Chùa Kim 

Sơn (Cam 

Giá), phường 

Gia Sàng

Đại biểu HĐND 

phường Cam Giá 

(trước sáp nhập)  

nhiệm kỳ 2021-

2026; Đại biểu 

HĐND phường

 Gia Sàng (sau sáp 

nhập) nhiệm kỳ 

2021-2026

15 NGUYỄN THỊ NHO

Đơn vị 

bầu cử 

số 11

06/3/1982 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Gia Sàng, 

tỉnh Thái 

Nguyên

Phường Gia 

Sàng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học chuyên 

ngành: Quản lý 

kinh tế; Thạc 

sỹ, chuyên 

ngành: Luật 

Kinh tế

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh, 

trình độ 

B

 Ủy viên BCH 

Đảng bộ, Trưởng 

phòng Văn hoá 

xã hội phường 

UBND 

phường

 Gia Sàng

27/7/2003

Đại biểu HĐND 

thành phố Thái 

Nguyên nhiệm kỳ 

2016-2021; Đại 

biểu HĐND xã 

Đồng Liên (trước 

sáp nhập) nhiệm 

kỳ 2011-2016, 

2016-2021, 2021-

2026;

Đại biểu HĐND 

phường Gia Sàng 

(sau sáp nhập) 

nhiệm kỳ 2021-

2026.

16 VŨ MẠNH NINH

Đơn vị 

bầu cử 

số 1

19/11/1983 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Duy Tiên, 

tỉnh Ninh 

Bình

Phường Gia 

Sàng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học, 

chuyên ngành: 

Kinh tế và 

Quản trị kinh 

doanh

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh 

TOEIC

Uỷ viên Ban chấp 

hành Đảng bộ 

phường Gia Sàng, 

Phó Trưởng ban 

Kinh tế - Ngân 

sách Hội Đồng 

nhân dân phường 

gia Sàng, tỉnh 

Thái Nguyên

HĐND phường 

Gia Sàng
19/05/2006

Đại biểu HĐND 

thành phố nhiệm 

kỳ 2016-2021; Đại 

biểu HĐND 

phường Gia Sàng 

nhiệm kỳ 2011-

2016, 2016-2021,

  2021-2026.



17
TRƯƠNG VĂN 

QUÝ

Đơn vị 

bầu cử 

số 10

22/11/1967 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Duy Hà, 

tỉnh Ninh 

Bình

Phường Gia 

Sàng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học nông 

lâm, chuyên 

ngành: Chăn 

nuôi thú y

Trung 

cấp

 Bí thư Chi bộ, 

Tổ trưởng TDP 

Hương Sơn 16

Tổ dân phố 

Hương Sơn 

16, phường 

Gia Sàng

18/12/1988

Đại biểu HĐND 

phường Hương 

Sơn (trước sáp 

nhập) nhiệm kỳ 

2004-2011,

 2011-2016

18 TẠ NHƯ TAM

Đơn vị 

bầu cử 

số 11

13/3/1987 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Gia Sàng, 

tỉnh Thái 

Nguyên

Phường Gia 

Sàng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học, 

chuyên ngành: 

Quản lý đất đai

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh, 

trình độ 

B

Người hoạt động 

không chuyên 

trách phòng Văn 

hoá - Xã hội 

phường;

 Tổ trưởng tổ dân 

phố 

Toàn Thắng 2

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

phường 

Gia Sàng

07/3/2011

Đại biểu HĐND 

xã Đồng Liên 

(trước sáp nhập) 

nhiệm kỳ 2016-

2021, 2021-2026; 

Đại biểu HĐND 

phường Gia Sàng 

(sau sáp nhập) 

nhiệm kỳ

 2021-2026

19 TRẦN THỊ THƯ

Đơn vị 

bầu cử 

số 4

26/11/1958 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Bảo 

Đài, tỉnh 

Bắc Ninh

Phường Gia 

Sàng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Trung cấp 

chuyên ngành 

tài chính, kế 

toán

Sơ cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

 Bí thư chi bộ Tổ 

dân phố 13

Tổ dân phố 

13, phường 

Gia Sàng

10/12/2008 Không

20
LƯƠNG THỊ 

THANH THÚY

Đơn vị 

bầu cử 

số 5

11/3/1977 Nữ
Việt 

Nam
Thái Không

Xã Thanh 

An, tỉnh 

Điện Biên

Phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học Nông 

Lâm Thái 

Nguyên; 

chuyên ngành: 

Trồng Trọt và 

Đại học Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh; 

chuyên ngành: 

Quản trị doanh 

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh, 

trình độ 

B

Chuyên viên Văn 

phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy 

ban nhân dân 

phường

HĐND và 

UBND 

phường

 Gia Sàng

03/01/2013 Không

21 NGÔ THỦY

Đơn vị 

bầu cử 

số 7

18/7/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tân 

Khánh, 

tỉnh Thái 

Nguyên

Phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học, 

chuyên ngành: 

Luật; Đại học, 

chuyên ngành: 

Kinh tế Nông 

nghiệp;Thạc sỹ 

chuyên ngành 

kinh tế nông 

nghiệp.

Cao cấp

Tiếng 

Anh bậc 

3 (Cấp 

độ B1 

Khung 

tham 

chiếu 

Châu 

Âu)

Phó Bí thư Đảng 

uỷ, Chủ tịch 

UBND phường

UBND 

phường

 Gia Sàng

19/5/2003

Đại biểu HĐND 

thành phố 

Thái Nguyên 

nhiệm kỳ 2011-

2016; 2021-2026.



22 CAO VĂN TOÀN

Đơn vị 

bầu cử 

số 3

06/04/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phúc 

Sơn, thành 

phố Hà 

Nội

Tổ dân phố 

39, Phường 

Phan Đình 

Phùng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học, 

chuyên ngành: 

Chỉ huy tham 

mưu

Cao cấp

 Ủy viên BTV 

Đảng ủy phường, 

Chỉ huy Trưởng 

BCH quân sự 

phường

Ban Chỉ huy 

Quân sự 

phường

 Gia Sàng

10/10/2009 Không

23
NGUYỄN MẠNH 

TƯỞNG

Đơn vị 

bầu cử 

số 10

21/12/1985 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Gia Sàng, 

tỉnh Thái 

Nguyên

Phường Gia 

Sàng, tỉnh 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học, 

chuyên ngành: 

Luật kinh tế

Trung 

cấp

Ủy viên BCH 

Đảng bộ, Phó 

Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam 

phường, Chủ tịch 

hội Nông dân 

phường

Uỷ ban 

MTTQ

 Việt Nam 

phường

 Gia Sàng

24/9/2007

Đại biểu HĐND 

xã Đồng Liên 

(trước sáp nhập) 

nhiệm kỳ 2011-

2016, 2016-2021, 

2021-2026;

24
TRẦN TRUNG 

TUYẾN

Đơn vị 

bầu cử 

số 9

29/9/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Bình 

Nguyên, 

tỉnh Hưng 

Yên

Phường 

Linh Sơn, 

tỉnh Thái 

Nguyên

12/12

Đại học chuyên 

ngành kế toán; 

Đại học chuyên 

ngành quản lý 

đất đai

Cao cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

 Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng 

ủy,

Chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy,

Trưởng ban

Kinh tế

Ngân sách- 

HĐND phường

Đảng ủy 

phường

 Gia Sàng

19/5/1999

Đại biểu HĐND 

phường Gia Sàng 

(sau sáp nhập) 

nhiệm kỳ 2021-

2026.

Số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân phường: 24 đại biểu

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 24 người
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